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 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Trọng Quân. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Thị Túy Phượng; 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thu. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Cảnh Khang, Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.            

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Phan Văn Tuân, Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 267/2022/TLST-HS 

ngày 26 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

277/2022/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:  

Lê Hoàng P, sinh năm 2001 tại tỉnh Hậu Giang; nơi đăng ký thường trú: Ấp X, 

xã VD, huyện VT, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 7/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn 

L và bà Trần Thị H; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt truy nã và tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 02/4/2022; có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1990; nơi đăng ký thường trú: Số Y 

khu phố BK, phường BK, thành phố LX, tỉnh An Giang; vắng  mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Nguyễn Tấn T (tên gọi khác: T Nhỏ), sinh năm 1994 tại An Giang; nơi đăng 

ký thường trú: Ấp BA, xã AH, huyện CT, tỉnh An Giang. Vắng mặt. 

2. Trương Tuyệt N, sinh năm 1999 tại An Giang; nơi đăng ký thường trú: Khu 

phố BT, phường BK, thành phố LX, tỉnh An Giang. Vắng mặt.  

3. Đào Văn A, sinh năm 1997 tại Cà Mau; nơi đăng ký thường trú: Ấp Z, xã 

HV, huyện NC, tỉnh Cà Mau. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong H1 sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Lê Hoàng P là bạn bè quen biết với Nguyễn Tấn T, Trương Tuyệt N, Đào Văn 

A và các đối tượng: Huỳnh Minh T2 (Ba T2), Nhí Nhỏ. Huỳnh Minh T2 và Nguyễn 

Bản án số: 263/2022/HS-ST 

Ngày: 15-9-2022 
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Văn H1 sống cùng dãy phòng trọ tại số 1/802 khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận 

Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Vào khoảng 20 giờ ngày 09/5/2021, H1 xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của T2 

là Nguyễn Thị Thanh Phương (Tên thường gọi: Mun). T2 rủ T đánh H1 thì T đồng ý. 

T rủ thêm Nhiên sau đó đi đến quán trà sữa không tên ở Khu dân cư Thuận Giao, khu 

phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao rủ P, A và Nhí Nhỏ đi đánh H1 giúp T2 thì tất cả 

đồng ý. T nói Phúc đi về phòng trọ của Phúc để lấy hung khí T gửi Phúc trước đó, 

Phúc lấy và đưa cho T một bao (Loại đựng vợt cầu lông) bên trong đựng 02 con dao tự 

chế, một cây dài 65cm, 01 cây dài khoảng 40cm. Phúc xin đi theo nhóm của T để đánh 

H1 nhưng T và bạn gái của Phúc không đồng ý cho đi. Đến khoảng 21 giờ 30 phút 

cùng ngày, T, A, Nhí Nhỏ cùng T2 và đối tượng tên Mười (Chưa xác định được lai 

lịch) sử dụng 02 con dao tự chế nêu trên để đánh, chém gây thương tích cho Nguyễn 

Văn H1 sau đó T, T2, A, N, Nhí Nhỏ và đối tượng tên Mười bỏ trốn. Nguyễn Văn H1 

được người dân đưa đi cấp cứu, đến ngày 17/5/2021 làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án 

hình sự. 

Vật chứng thu giữ gồm: 01 thanh sắt tròn dài 02m đường kính 01cm; 01 con 

dao tự chế dài 65cm bằng kim loại; 01 lưỡi dao bằng kim loại tự chế dài 250 (đã gãy 

phần cán); 01 túi đeo màu đen (loại túi dùng đựng vợt cầu lông) ; 01 bàn gỗ bị gãy 

chân và 02 thanh gỗ là chân bàn. 

Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 281/2021/GĐPY ngày 

27/5/2021 của T tâm giám định pháp y tỉnh Bình Dương kết luận tỷ lệ thương tích của 

ông Nguyễn Văn H1 là 18% gồm: Vết thương đỉnh trán 7 x 0.3cm, vết thương vai gáy 

bên trái 14,5 x 0,3cm, vết thương lưng 1,7 x 0,1cm, vết thương hông trái 4 x 0,3cm, 

vết thương vai phải 5,5 x 0,2cm, vết thương cẳng tay trái 3 x 1cm sẹo lành; vết thương 

trước nách trái 4 x 0,3cm, tràn khí màng phổi trái đã lành; chấn thương gãy xương 

sườn X bên phải, đã cal. 

Bản Cáo trạng số 216/CT-VKS ngày 25/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Lê Hoàng P về tội cố ý gây 

thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 (Sau đây gọi là Bộ luật Hình sự). 

Tại phiên tòa: 

Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung 

Cáo trạng và đề nghị áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17 và Điều 58; điểm đ 

khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự xử phạt Lê Hoàng P mức hình phạt từ 03 năm 

đến 03 năm 06 tháng tù; về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng đã được giải quyết 

nên không xem xét. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội như nội dung 

cáo trạng truy tố. Trong phần trình bày lời nói sau cùng, bị cáo đã nhận thấy hành vi 

của bản thân là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong H1 sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thủ tục quy 
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định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng không khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

[2] Về hành vi và hậu quả: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận 

thống nhất về việc đã có hành vi giúp sức, cung cấp hung khí là hai con dao tự chế cho 

Nguyễn Tấn T để T và đồng phạm gây thương tích cho bị hại Nguyễn Văn H1 với tỷ lệ 

thương tích theo kết luận giám định là 18%. 

[3] Về lỗi của bị cáo: Bị cáo là người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, 

nhận thức được việc cung cấp hung khí cho Nguyễn Tấn T và đồng phạm để gây 

thương tích cho bị hại là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện; ngoài ra sau khi đưa 

hung khí cho Nguyễn Tấn T, bị cáo còn xin được đi theo nhưng T và bạn gái của bị 

cáo không cho đi, vì vậy lỗi của bị cáo là cố ý trực tiếp. 

Như vậy, đủ căn cứ kết luận Bản Cáo trạng số 261/CT-VKS ngày 25/8/2022 

của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Lê 

Hoàng P về tội cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình 

sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, không gây oan sai cho bị cáo. 

[4] Về vai trò của bị cáo trong vụ án: Vụ án do bị cáo và các đồng phạm thực 

hiện thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, bị cáo giữ vai trò là người giúp sức cho 

Nguyễn Tấn T và các đồng phạm khác vì đã có hành vi cung cấp hung khí là hai con 

dao tự chế để Nguyễn Tấn T và đồng phạm sử dụng đánh, chém gây thương tích cho bị 

hại. Vì vậy, căn cứ quy định tại các điều 17, 58 của Bộ luật Hình sự phân hóa vai trò 

của bị cáo và các đồng phạm để bảo đảm cá thể hóa trách nhiệm hình sự. 

Nguyễn Tấn T đã bị Tòa án xử phạt 04 năm tù; Trương Tuyệt N và Đào Văn 

A đã bị Tòa án xử phạt mỗi người 03 năm tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

107/2022/HS-ST ngày 20/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. 

Đối tượng tên Nhí Nhỏ, Mười quá trình điều tra chưa xác định được nhân 

thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh để xử lý sau. 

Đối với Huỳnh Minh T2, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thuận 

An đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo và các đồng phạm 

không có mâu thuẫn gì với bị hại nhưng đã giúp Ba T2 sử dụng hung khí gây thương 

tích cho bị hại nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tính 

chất côn đồ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

[7] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng đã được giải quyết tại Bản án 

hình sự sơ thẩm số 107/2022/HS-ST ngày 20/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương nên không xem xét. 

[8] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào: 

- Điểm đ khoản 2 Điều 134, Điều 17; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm d khoản 1 

Điều 52; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

- Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;  

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội Khoá 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Hoàng P phạm tội cố ý gây thương tích. 

Xử phạt bị cáo Lê Hoàng P 03 (Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

02/4/2022.  

2. Về án phí: Bị cáo Lê Hoàng P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.  

 

                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  

 

 

 tngj                                                              Vũ Trọng Quân  

 

 

  

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

  -   PV05, Công an tỉnh Bình Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- VKSND TP.Thuận An; 

- Chi cục THADS TP.Thuận An; 

- Công an TP.Thuận An; 

- Bị cáo, bị hại; Người có QL, NVLQ; 

- Lưu: VT, HSVA, THAHS. 


